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XÃ HIẾU LIÊM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

STT Hình Họ tên 
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sinh 

Giới 

tính 
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Là đại 
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(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 
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phổ 

thông 

Chuyên 
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Học vị 

học 
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Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

 

1 

 

 

Lý Văn Cư 

 

 

28/3/1958 
 

Nam 

 

Việt Nam 

 

Kinh 

 

Công 

giáo 

Phú Túc, Tân 

Phú, Đồng Nai 

Cây Dâu, 

Hiếu Liêm 
7/10     

Làm vườn 

Trưởng BĐH 

ấp Cây Dâu 

Cây Dâu, 

Hiếu Liêm 

 

 

 

ĐB. HĐND 

xã 2016 - 

2021 

TC 

 

2 

 

Nguyễn Thị Hạt 25/7/1959 Nữ Việt Nam Kinh không 

Vũ An, Kiến 

Sương, Thái 

Bình 

Cây Dâu, Hiếu 

Liêm 
7/10   Sơ cấp  

CT  Hội Người 

cao tuổi, Trưởng 

BCTMT Cây 

Dâu 

UBND xã 

Hiếu Liêm 
24/8//1998  

 

 

 

3 

 

Thân Thị Hoan 1958 Nữ Việt Nam Kinh 
Công 

giáo 
Bắc Giang 

 

Chánh Hưng, 

Hiếu Liêm 

7/10     

CHT Chữ thập 

đỏ ấp Chánh 

Hưng 

Chánh Hưng, 

Hiếu Liêm 
   

 

4 

 

 

Trịnh Thị Thúy Nga 

 

 

14/9/1988 
 

Nữ 
Việt Nam 

 

Kinh 

 

không 

 

Ninh Bình 

 

Cây Dừng, 

hiếu Liêm, 

huyện 

09/12 
Trung cấp 

dược 
   

Thợ làm tóc, 

CHT Phụ nữ 

Cây Dừng 

ấp Cây 

Dừng, xã 

Hiếu Liêm 

 

  

 

5 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 

 

14/1/1986 Nam Việt Nam Kinh không 

Bình Mỹ,  

Bắc Tân 

Uyên 

 

Bình Mỹ,  Bắc 

Tân Uyên 

12/12 
Đại học 

Luật 

 

ThS 

Luật 

 

Cao 

cấp 

 

Anh-B 

 

Bí thư Đảng 

ủy 

 

UBND xã 

Hiếu Liêm 

 

14/12/2009 ĐB. HĐND 

huyện 

2016-2021 

 

 

6 

 

 

Nguyễn Thị Diễm Phương 

 

 

18/2/1978 
 

Nữ 

 

Việt Nam 

 

Kinh 

 

không 

Uyên Hưng, 

Tân uyên, 

Bình Dương 

 

Cây Dâu, Hiếu 

Liêm, Dương 

 

12/12 
Đại học 

Luật 
 

Trung 

cấp 
Anh-B 

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN 

xã 

 

UBND xã 

Hiếu Liêm 

 

08/10/2013 ĐB. HĐND 

xã 2011 - 

2016 

 

TC 

 

7 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn 

 

 

16/8/1978 Nam Việt Nam 
 

Kinh 

 

không 
Lạc An, Bắc 

Tân Uyên, 

Lạc An, Bắc 

Tân Uyên, 
12/12 

Đại học 

Luật 
 

Trung 

cấp 
Anh-B 

Chủ tịch Hội 

Nông dân xã 

 

UBND xã 

Hiếu Liêm 

 

01/5/2001 
  

 

8 

 

 

Phùng Thế Vinh 

 

 

14/10/1997 Nam 

 

Việt Nam 

 

 

Kinh 

 

không 

Thái Thành,  

Thái Thụy,  

Thái Bình. 

Chánh Hưng, 

Hiếu Liêm, 

 

 

12/12 
    

 

Phó Bí thư chi 

Đoàn Chánh 

Hưng 

 

Chánh Hưng, 

Hiếu Liêm 

 

12/12/2020 

  


